
TT MSSV Lớp học Dân tộc Đối tượng Giấy xác 
nhận

Mức TCXH Số tháng Thực lĩnh Lũy kế

1 2070107 Jang Kar Bệt ĐH15C Kơ ho Vùng cao X 140.000       6 840.000               840.000 

2 2070384 K Văn Lánh ĐH15H Kơ ho Vùng cao X 140.000       6 840.000             1.680.000 

3 2170237 Lò Thị Phung ĐH16E Thái Vùng cao X 140.000       6 840.000             2.520.000 

4 2270078 Nguyễn Văn Nghĩa ĐH17B Kinh Hộ nghèo X 100.000       6 600.000             3.120.000 

5 2270171 Võ Ngọc Lan Trinh ĐH17D Kinh Hộ nghèo X 100.000       6 600.000             3.720.000 

6 2270229 Trần Thị Thúy Duyên ĐH17E Kinh Hộ nghèo X 100.000       6 600.000             4.320.000 

7 2270215 Nguyễn Văn Sang ĐH17E Kinh Hộ nghèo X 100.000       6 600.000             4.920.000 

8 2270273 K Văn Lấp ĐH17G Cơ Ho Vùng cao X 140.000       6 840.000             5.760.000 

9 2270270 Phạm Quý Hòa ĐH17G Kinh Hộ cận 
nghèo

X 100.000       6 600.000             6.360.000 

10 2270227 Nguyễn Đoàn Trọng ĐH17E Kinh Hộ nghèo X 100.000       6 600.000             6.960.000 

(Danh sách trên có 10 sinh viên)
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